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Tổng diện tích tự nhiên 949.37 949.37 949.37
A Đất xây dựng đô thị 157.78 100.00 81.49 305.13 100.00 145.30 399.60 100.00 173.74
I Đất dân dụng 106.47 67.48 54.99 184.42 60.44 87.82 227.76 57.00 99.03
1 Đất đơn vị ở 77.68 49.23 40.12 126.63 41.50 60.30 158.66 39.70 68.98
2 Đất công cộng 1.61 1.02 0.83 6.66 2.18 3.17 7.67 1.92 3.33
3 Đất cây xanh - TDTT 3.71 2.35 1.92 12.60 4.13 6.00 16.10 4.03 7.00
4 Đất giao thông 23.47 14.88 12.12 38.53 12.63 18.35 45.33 11.34 19.71
II Đất ngoài dân dụng 51.31 32.52 26.50 120.71 57.48 171.84 74.71
1 Đất công nghiệp, TTCN, SXKD 4.41 36.31 36.31
2 Đất công cộng, thương mại 1.42 1.42 2.72
3 Đất cơ quan 6.85 13.55 13.55
4 Đất trường học 5.84 8.61 9.91
5 Đất công trình hạ tầng đầu mối 2.15 0.26 2.29
6 Đất thể dục thể thao 5.24 5.24
7 Đất hỗn hợp 21.12 63.82
8 Đất giao thông đối ngoại 30.64 34.20 38.00
B Đất khác 791.59 644.24 549.77
1 Đất an ninh, quốc phòng 0.61 0.61 0.61
2 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 4.77 6.64 6.64
3 Đất du lịch 6.64 67.48 67.48
4 Đất cây xanh cách ly, sinh thái, chuyên dụng 53.04 59.38
5 Đất nghĩa trang 3.50 0.25 0.25
6 Đất dự trữ 27.81
7 Đất nông nghiệp 610.04 407.80 336.80
8 Đất khác (mặt nước…) 166.03 108.42 50.80
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